
BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

AN KHANG PHÚC LỘC

Bình an trọn vẹn, sống khỏe yên vui

Sức khỏe luôn là món quà quý giá nhất mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Ngày nay, với sự
tiến bộ của khoa học, việc phát hiện sớm bệnh hiểm nghèo và điều trị kịp thời không còn là
điều khó thực hiện nếu chúng ta biết quan tâm đúng cách đến sức khỏe của mình.

Thấu hiểu được nỗi lo của khách hàng, Hanwha Life Việt Nam giới thiệu sản phẩm An Khang

Phúc Lộc nhằm giúp khách hàng có thể bình an một cách trọn vẹn để yên vui tận hưởng cuộc

sống.

 Tổng Quyền lợi đáo hạn lên đến: 150.000.000 đồng
 Tổng Quyền lợi tử vong lên đến: XXX đồng 
 Tổng Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi tử vong do tai nạn lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi bệnh hiểm nghèo lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi hỗ trợ viện phí và phẫu thuật lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi ung thư lên đến: XXX đồng
 Tổng Quyền lợi bồi hoàn chi phí y tế thực tế lên đến: XXX đồng
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CHI TIẾT KHÁCH HÀNG

Họ tên Giới tính Ngày sinh Tuổi bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm (BMBH): Nguyễn Văn A Nam 01/01/1986 29

Người được bảo hiểm 
(NĐBH):    

Nguyễn Văn A Nam 01/01/1986 29

CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Sản phẩm chính

Lựa
chọn

Nhóm

nghề
nghiệp 

Thời hạn
bảo
hiểm

Thời hạn 
đóng phí

Số tiền
bảo hiểm

Phí bảo hiểm
hàng năm

An Khang Phúc Lộc 1 1 20 năm 20 năm 100.000.000 6.926.000 

 Khoản phí được giảm cho hợp đồng lớn 0

 Phí bảo hiểm sau khi đã giảm 6.926.000

TỔNG CỘNG: 6.926.000

Tổng phí bảo hiểm định kỳ:

Năm Nửa năm Quý Tháng

6.926.000 3.636.000  1.905.000  693.000

 Nhóm nghề nghiệp tự xác định trên đây có thể được điều chỉnh theo quyết định thẩm định 
của Hanwha Life Việt Nam.
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QUYỀN LỢI BẢO VỆ Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 
                                                                                 

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

Dành cho Người được bảo hiểm

An Khang Phúc Lộc  Điều trị bệnh lý mạch vành 
bằng thủ thuật xâm lấn

 20.000.000

 Điều trị ung thư biểu mô tại chỗ
của cổ tử cung, vú hoặc ruột

 20.000.000

 Mắc phải Bệnh hiểm nghèo lần 
thứ nhất

 100.000.000; cộng
 Miễn  đóng  phí  sản  phẩm

chính
 Tiếp tục được bảo vệ
 Hợp đồng tiếp tục tích lũy

 Mắc phải Bệnh hiểm nghèo lần 
thứ hai

 100.000.000

 Mắc phải Bệnh hiểm nghèo lần 
thứ ba

 100.000.000

 Tử vong trước khi Quyền lợi 
bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần 
thứ nhất được chi trả

 300.000.000

 Tử vong sau khi Quyền lợi bảo 
hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ 
nhất được chi trả

 200.000.000
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SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

 Tử vong sau khi Quyền lợi bảo 
hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ 
hai được chi trả

 100.000.000

 Thương tật toàn bộ và vĩnh 
viễn do tai nạn

 Thương tật bộ phận vĩnh viễn 
do tai nạn

 Bỏng độ 3 do tai nạn
 Thương tật tạm thời do tai nạn
 Gãy xương

 % của 100.000.000 tùy theo
thương tật.

 Tối đa 300.000.000

 Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai 
nạn

 200.000/ngày nằm viện

Ghi  chú:

 Sau khi Quyền lợi bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả, toàn bộ sản phẩm bổ sung 
đính kèm sẽ mất hiệu lực. 

 Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị chấm dứt hiệu lực trong trường hợp Quyền lợi bảo hiểm Bệnh 
hiểm nghèo lần thứ ba đã được chi trả hoặc Người được bảo hiểm tử vong, và các trường 
hợp chấm dứt khác được quy định tại Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm. 
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QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM (SẢN PHẨM CHÍNH) Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Năm
hợp
đồng

Tuổi
NĐBH

Phí bảo
hiểm

hàng năm

Giá trị hoàn lại (*)
Trước khi chi
trả Quyền lợi
Bệnh hiểm

nghèo lần thứ
nhất

Sau khi chi trả
Quyền lợi
Bệnh hiểm

nghèo lần thứ
nhất

Sau khi chi trả
Quyền lợi
Bệnh hiểm

nghèo lần thứ
hai

1 29 6.926.000 - - -
2 30 6.926.000 1.018.000 4.202.000 917.000
3 31 6.926.000 1.910.000 4.420.000 935.000
4 32 6.926.000 4.290.000 6.974.000 1.424.000
5 33 6.926.000 7.744.000 9.780.000 1.923.000
6 34 6.926.000 12.377.000 12.860.000 2.428.000
7 35 6.926.000 18.296.000 16.231.000 2.933.000
8 36 6.926.000 25.617.000 19.908.000 3.421.000
9 37 6.926.000 34.468.000 23.910.000 3.883.000
10 38 6.926.000 44.990.000 28.254.000 4.301.000
11 39 6.926.000 57.334.000 32.960.000 4.660.000
12 40 6.926.000 65.149.000 34.586.000 4.486.000

13 41 6.926.000 73.474.000 36.274.000 4.251.000

14 42 6.926.000 82.346.000 38.024.000 3.945.000
15 43 6.926.000 91.808.000 39.836.000 3.553.000
16 44 6.926.000 101.909.000 41.709.000 3.062.000
17 45 6.926.000 112.714.000 43.659.000 2.475.000
18 46 6.926.000 124.282.000 45.688.000 1.779.000
19 47 6.926.000 136.685.000 47.800.000 959.000
20 48 6.926.000 150.000.000 50.000.000 -
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Tổng Phí bảo hiểm : 138.520.000

Quyền lợi đáo hạn trước khi chi trả Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất :
150.000.000

Quyền lợi đáo hạn sau khi chi trả Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất :
50.000.000

Ghi chú:

 Phí bảo hiểm hàng năm là giá trị đầu kỳ của năm hợp đồng.

Các số liệu trên đây được tính toán cho người có sức khỏe bình thường theo quy định của
Hanwha Life Việt Nam.

Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản Hợp
đồng bảo hiểm.

Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo với giả định phí bảo hiểm được đóng đầy đủ và
không có giao dịch nào làm thay đổi giá trị hợp đồng.

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNH 

     Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã
đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội
dung chi tiết trên tất cả các trang của Bảng
minh họa này cũng như nội dung của Quy
tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận
đã giải  thích đầy đủ và đã tư vấn cho
khách hàng có tên nêu trên về chi tiết
của Bảng minh họa này và nội dung của
Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng
bảo hiểm.
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(Bên mua bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên) (Tư vấn tài chính ký tên)

Ngày: _______________________

Trần Văn D - Mã số TVTC: 123456

Ngày: _______________________
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